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A. ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Lý do chọn đề tài


Môn Tiếng Việt là môn học góp phần quan trọng trong việc giúp các em học các môn học khác. Dạy Tiếng Việt ở tiểu học là dạy phát triển ngôn ngữ cho người bản ngữ vì bản thân các em đã biết tiếng mẹ đẻ. Chúng ta cần dạy cho các em biết cách sử dụng ngôn ngữ sao cho phù hợp trong môn Tiếng Việt ở Tiểu học bao gồm nhiều phân môn như : tập đọc, chính tả, kể chuyện, tập làm văn, tập viết và luyện từ và câu. Mỗi phân môn đều có những vai trò quan trọng riêng. Nhưng phân môn luyện từ và câu là một phân môn mà tôi yêu thích nhất. Vì  đây là phân môn đóng vai trò quan trọng đối với việc phát triển ngôn ngữ của học sinh nói chung và đối với học sinh lớp 2 nói riêng.


Trong thực tế, phân môn luyện từ và câu có vị trí rất quan trọng, là chìa khoá mở ra kho tàng văn hoá trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội của con người. Hơn nữa, phân môn luyện từ và câu giúp học sinh lĩnh hội Tiếng Việt, văn hoá, là công cụ giao tiếp tư duy và học tập. Đối với học sinh khi sử dụng Tiếng Việt thì việc luyện từ và câu có một vai trò quan trọng nó giúp học sinh có đủ điều kiện để sử dụng Tiếng Việt đạt hiệu quả cao trong học tập các môn văn hoá, trong việc viết văn bản. Xuất phát từ  mục đích yêu cầu của môn Tiếng Việt trong trường tiểu học nhằm tạo cho học sinh năng lực sử dụng Tiếng Việt, văn hoá và hiện đại để suy nghĩ, giao tiếp và học tập. Thông qua việc học Tiếng Việt rèn cho học sinh năng lực tư duy, phương pháp suy nghĩ, giáo dục cho các em tư tưởng, tình cảm trong sáng. Có như vậy mới thực hiện được nhiệm vụ đào tạo học sinh thành những con người phát triển toàn diện. Xuất phát từ nhữg yêu cầu rèn luyện kĩ năng luyện từ, đặt câu cho học sinh tiểu học, rèn cho các em một số phẩm chất như : óc thẩm mĩ, tính kỷ luật, đồng thời bồi dưỡng cho các em lòng yêu quý Tiếng Việt biểu thị tình cảm tốt đẹp trong việc học và hiểu phân môn luyện từ và câu.


Trong quá trình học tập và giảng dạy tôi đã nắm được những cơ sở lí luận của công tác giáo dục học sinh đặc biệt là chất lượng dạy và học phân môn luyện từ và câu của lớp 2. Tôi đã tìm hiểu những phần nào về nội dung và biện pháp thực tế 

trong quá trình giảng dạy. Đặc biệt là những biện pháp dạy phân môn luyện từ  và câu cho học sinh lớp 2 nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.


Mặt khác, đối với giáo viên chất lượng giảng dạy phân môn luyện từ và câu là nhiệm vụ hàng đầu. Có dạy tốt thì kết quả học tập của học sinh mới được nâng cao. Giáo viên  có dạy tốt hay không được đánh giá ở chính thành tích học tập của các em. Kết quả học tập của các em là thước đo quá trình phấn đấu rèn luyện của chính bản thân mỗi giáo viên. Cho nên khi giảng dạy, mỗi giáo viên tiểu học phải truyền đạt hết sức mình cho các em học tập.


Ngay từ đầu năm học, tôi đã chú ý tìm hiểu về tình hình của lớp và thấy rằng trong môn Tiếng Việt đặc biệt ở phân môn luyện từ và câu chất lượng học của học sinh còn chưa cao. Chính vì thế mà tôi đã chọn đề tài : “Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học luyện từ và câu lớp 2” 

Trên thực tế học sinh còn có mặt hạn chế và thiếu sót nhất định so với yêu cầu chung đưa ra.


Hiểu được tầm quan trọng của việc dùng từ, đặt câu và so sánh với thực trạng tình hình học tập của lớp tôi, tôi rất băn khoăn và lo lắng, tìm ra một biện pháp giải quyết kịp thời trước mắt và rèn luyện lâu dài để hướng dẫn các em những biện pháp dùng từ  đặt câu có hiệu quả.

2. Mục đích nghiên cứu:


- Góp phần khắc phục những hạn chế khi dạy phân môn luyện từ và câu: vốn từ, cách sử dụng dấu câu, xác định kiểu câu, đặt câu cho đúng. 

- Giúp học sinh mở rộng vốn từ, sử dụng dấu câu mà học sinh thường mắc trong phân môn Tiếng Việt nói chung và luyện từ và câu nói riêng.

- Góp phần đổi mới cách dạy Tiếng Việt giúp học sinh có vốn từ ngữ phong phú, có kỹ năng sử dụng từ ngữ, sử dụng đúng dấu câu, kiểu câu khi nói         hoặc viết, phát huy tính chủ động sáng tạo tích cực của học sinh.

- Giúp giáo viên có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc dạy phân môn luyện từ và câu, tìm ra biện pháp tối ưu để áp dụng và giảng dạy luyện từ và câu đạt hiệu quả tốt nhất.

3. Đối tượng  nghiên cứu

   Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học phân môn luyện từ và câu lớp 2

4. Đối tượng thực nghiệm: 

Học sinh lớp 2D trường tiểu học.
5. Phạm vi  kế hoạch nghiên cứu

a. Phạm vi nghiên cứu

- Trong phân môn luyện từ và câu 

- Từ tháng 9/2018 đến tháng 4 năm 2019
b. Kế hoạch nghiên cứu


* Khảo sát hứng thú học tập và giảng dạy phân môn luyện từ và câu của giáo viên và học sinh thông qua các bài học và trao đổi giữa giáo viên và học sinh. 

 - Tìm đọc các tài liệu có liên quan tới việc phân biệt, từ, câu, xác định các bộ phận dùng từ đặt câu của học sinh tiểu học xung quanh phân môn luyện từ          và câu.

- Điều tra tình hình gia đình và nhà trường có liên quan tới chất lượng và học tập của phân môn luyện từ và câu của giáo viên và học sinh.


* Khảo sát thực trạng việc dạy và học phân môn luyện từ và câu của giáo viên và học sinh để thu thập số liệu, phân tích đối chiếu và so sánh.

- Tìm ra những sai sót và dự đoán những nguyên nhân dẫn đến sai lầm đó.

- Đề ra biện pháp khắc phục những sai lầm một cách chính xác và          khoa học.

- Đề xuất ý kiến với những cơ quan chức năng để có những biện pháp cải thiện việc dạy và học phân môn luyện từ và câu. Phát huy khả năng tư duy và tưởng tượng của học sinh tiểu học thông qua các bài tập của môn học này. Từ đó, đề xuất những biện pháp cụ thể, thiết thực để nâng cao chất lượng dạy và học phân môn luyện từ và câu, phát huy khả năng tư  duy của học sinh.

6. Phương pháp nghiên cứu: 

- Đọc sách và tài liệu tham khảo liên quan đến phân môn luyện từ và           câu lớp 2.

- Quan sát quá trình học tập của học sinh, dự giờ thăm lớp 

- Nghiên cứu sách giáo khoa, sách tham khảo

- Tham khảo kinh nghiệm của các đồng nghiệp

- Dạy thực nghiệm và khảo sát chất lượng học sinh 

- Phương pháp thực hành giao tiếp

B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ  LUẬN CỦA VIỆC DẠY VÀ HỌC PHÂN MÔN 
LUYỆN TỪ VÀ CÂU

1. Cơ sở lý luận: 

Môn Tiếng Việt ở trường phổ thông có nhiệm vụ hình thành năng lực hoạt động ngôn ngữ cho học sinh, năng lực hoạt động ngôn ngữ được thể hiện trong 4 dạng hoạt động, tương ứng với chúng là 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. 

Để xác định được cơ sở lý luận của phương pháp dạy - học Tiếng Việt cần tìm hiểu cấu trúc của hoạt động này. Cụ thể, các yếu tố tham gia vào quá trình này có thể hình dung như sau: 

- Người học là người tiếp thu môn học, hoạt động này có tính chất tâm lý. Người dạy phải tuân theo những nguyên tắc chung, sử dụng các phương pháp, thủ pháp nhất định nhằm đạt mục tiêu giáo dục, cho nên hoạt động này có tính chất giáo dục. Cả người dạy lẫn người học đều có quan hệ với nhau thông qua môn học. Như vậy ít nhất có 3 môn làm cơ sở chủ yếu cho phương pháp dạy học môn học này không chỉ có thế. Theo M.R Lvốp các khoa học đó có thể chia ra làm bốn nhóm: 

a. Các khoa học giúp cho việc hình thành phương pháp luận: triết học Mác - Lê nin, ngôn ngữ học đại cương…

b. Các khoa học cơ sở lí luận dạy học, lí luận dạy tiếng, tâm lí học

c. Các khoa học được giảng dạy: ngôn ngữ học đại cương, khoa học nghiên cứu các ngôn ngữ cụ thể. 

d. Các khoa học được dùng như những phương pháp bổ trợ

Toàn bộ quá trình dạy học đều phải hướng vào nhu cầu, khả năng và năng lực độc lập học tập và giải quyết vấn đề của học sinh, tạo ra không khí thân mật của thầy và trò. Để tiết dạy đạt hiệu quả thì phương pháp dạy học phải đảm bảo yêu cầu cơ bản sau: 

· Dạy và học thông qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh

· Dạy và học chú trọng phương pháp tự học

· Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác

· Kết hợp đánh giá của thầy với sự đánh giá của trò

Để áp dụng các phương pháp dạy học được tốt thì: 

· Giáo viên phải được đào tạo nghiêm túc để thích ứng với những nhiệm vụ đa dạng, phức tạp của mình, nhiệt tình với công cuộc đổi mới giáo dục

· Chương trình sách giáo khoa phải giảm bớt khối lượng kiến thức sao cho phù hợp với tâm lý lứa tuổi và thời lượng một tiết học.

· Có đầy đủ các trang thiết bị dạy học phù hợp 

· Việc kiểm tra đánh giá phải chuyển biến mạnh theo hướng phát triển trí thông minh sáng tạo của học sinh.

Khi vận dụng các phương pháp nhằm tích cực hóa hoạt động của học sinh trong dạy học luyện từ và câu cho học sinh lớp 2 cần phải đảm bảo: 

· Tính tích hợp

· Tính thực hành giao tiếp

· Tính vừa sức

2. Cơ sở thực tiễn


Trong quá trình dạy học với lòng say mê nghiên cứu tìm tòi học tập cộng với sự yêu thích Tiếng Việt, với những từ và câu . phong phú mang nhiều ý nghĩa đã hướng tôi đến với đề tài : “Nâng cao chất lượng dạy và học luyện từ và câu lớp 2”. Hơn nữa trong quá trình dạy học tôi thấy phân môn luyện từ và câu chiếm một lượng thời gian tương đối nhiều của môn Tiếng Việt. Nhưng thực tế việc dạy và học phân môn này vẫn chưa đạt được kết quả cao.


Không chỉ việc dạy mà việc học phân môn luyện từ và câu hiện nay nhìn chung kết quả đạt chưa cao vì nhiều lí do khách quan mang lại. Thực tế trẻ em thành phố và thị xã có khả năng học và làm bài tập phân môn luyện từ và câu tốt hơn trẻ em vùng nông thôn và trẻ em vùng sâu vùng xa. Điều đó dẽ hiểu vì tầm hiểu biết, vốn sống, vốn kinh nghiệm thực tế môi trường giao tiếp và điều kiện thời gian của các em cũng khác nhau  làm cho khả năng tư duy và độ sáng tạo cũng khác biệt. Nếu trẻ có điều kiện sống tốt thì khả năng phát triển về mọi mặt sẽ tốt hơn.


Mặt khác trong quá trình học phân môn luyện từ và câu học sinh còn rất khó khăn trong việc phân biệt câu, chữ, từ và tiếng giữa các từ trong câu và nhận biết câu trong quá trình học và làm bài tập luyện từ và câu như việc lựa chọn và sử dụng các từ trong câu văn hay dễ hiểu dùng các từ để đặt câu theo mục đích nói.


Trong giao tiếp nhiều khi các em dùng từ đặt câu chưa chính xác, đôi khi còn lủng củng vì các em còn nhỏ tuổi, tư duy phát triển chưa cao nên các em thường nói và làm như suy nghĩ của mình mà chưa có sự lựa chọn từ, câu cho thích hợp, chưa có sự chau chuốt trong cách dùng từ, câu trong các câu nói. Chính vì vậy cần có sự hướng dẫn của giáo viên, sự định hướng đúng đắn để các em phát triển theo hướng tích cực. Bên cạnh đó, không phải giáo viên nào cũng có chuyên môn vững về luyện từ và câu, không phải giáo viên nào cũng giỏi trong giao tiếp cũng như trong việc sử dụng từ và câu.


Với những cơ sở lí luận trên và căn cứ vào thực tiễn như đã nêu trên tôi đi sâu vào tìm hiểu khả năng phân biệt từ và câu, khả năng nhận biết từ và  cách dùng từ để đặt câu của học sinh tiểu học, cụ thể là học sinh lớp 2 để thấy được những ưu điểm và khuyết điểm của học sinh trong quá học tập nói chung và học luyện từ và câu nói riêng. Từ đó nêu ra các biện pháp đề xuất cụ thể nhằm khắc phục được những khó khăn và vướng mắc của giáo viên và học sinh khi giảng dạy và học phân môn luyện từ và câu, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học phân môn này ở tiểu học nói chung và lớp 2 nói riêng.

2.1.Vị trí, vai trò của phân môn luyện từ và câu


Ở lớp 2 chương trình mới, môn từ ngữ - ngữ pháp được kết hợp thành một môn học mới đó là phân môn luyện từ và câu. Nó là một môn học giữ vị trí chủ đạo trong chương trình Tiếng Việt mới của lớp 2. Ngay từ đầu của hoạt động học tập ở trường, học sinh đã được làm quen với lí thuyết của từ và câu. Sau đó, kiến thức được mở rộng thêm và nâng cao dần để phục vụ cho nhu cầu ngày một tăng trong cuộc sống của các em cũng như trong lao động, học tập và giao tiếp.


Vai trò quan trọng đặc biệt trong hệ thống ngôn ngữ, là đơn vị trung tâm của ngôn ngữ. Chính vì vậy, dạy luyện từ và câu có vị trí rất quan trọng, không có một vốn từ đầy đủ thì không thể nắm được ngôn ngữ  như một phương pháp giao tiếp. Việc dạy từ và câu ở giai đoạn đầu giúp học sinh nắm được tiếng mẹ đẻ, tạo điều kiện học tập phát triển toàn diện. Khả năg giáo dục nhiều mặt của luyện từ và câu là rất to lớn. Nó có nhiều khả năng để phát triển ngôn ngữ, tư duy lôgic và các năng lực trí tuệ như trừu tượng hoá, khái quát hoá, phân tích tổng hợp và các phẩm chất đạo đức như tính cẩn thận, cần cù. Ngoài ra phân môn luyện từ và câu còn có vai trò hướng dẫn cho học sinh kĩ năng nói,           đọc viết., viết.

Luyện từ và câu là môn học nền tảng để học sinh học các môn khác trong tất cả các cấp học sau, cũng như trong lao động và giao tiếp trong cuộc sống, bởi nó giúp học sinh có năng lực nói đúng. Từ đó, sử dụng Tiếng Việt văn hoá một cách thành thạo làm công cụ tư duy để học tập giao tiếp và lao động.

2.2. Nhiệm vụ của phân môn luyện từ và câu:


Dạy phân môn luyện từ và câu ở trường tiểu học nói chung và ở lớp 2 nói riêng có nhiệm vụ cung cấp cho học sinh một số khái niệm từ và câu cơ bản, cung cấp cho các em một số kiến thức ban đầu cơ bản và cần thiết về từ, câu, các kiểu từ, các kiểu câu nhưng phải vừa sức đối với lứa tuổi các em.


Dạy luyện từ và câu có nhiệm vụ trang bị cho học sinh một số hệ thống khái niệm, sự hiểu biết về cấu trúc ngôn ngữ và những quy luật của nó. Cụ thể là luyện từ và câu ở tiểu học giúp cho học sinh hiểu về cấu tạo của từ, khái niệm về từ và câu.


Những kĩ năng mà học sinh cần đạt trong giờ luyện từ và câu: Biết dùng từ, câu trong nói và viết, nói đúng, dễ hiểu và sử dụng các câu văn hay, nhận ra những từ, câu không có văn hoá để loại ra khỏi vốn từ, ngoài ra học sinh còn nắm được văn hoá chuẩn của lời nói.


Hơn nữa, phân môn luyện từ và câu còn rèn cho học sinh khả năng tư duy logic cao và khả năng thẩm mĩ.


Nhiệm vụ chủ yếu của việc dạy từ và câu giúp học sinh mở rộng, phát triển vốn từ (phong phú hoá vốn từ), nắm được nghĩa của từ (chính xác hoá vốn từ), quản lí phân loại vốn từ (hệ thống hoá vốn từ và luyện tập sử dụng từ), tích cực hoá vốn từ.


Nhiệm vụ rèn luyện về câu của phân môn luyện từ, làm quen với các kiểu câu như : Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào? một số thành phần trong câu, tập dùng một số dấu câu (dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, trọng tâm là dấu chấm và dấu phẩy).

2.3. Tác dụng của phân môn luyện từ và câu


Xuất phát từ nhiệm vụ của phân môn luyện từ và câu đã được trình bày ở trên, giúp học sinh phân biệt câu và từ, từ và tiếng, các kiểu câu đơn trong đó biết dùng từ đặt câu, biết mở rộng vốn từ và giải nghĩa từ, biết dùng dấu câu phù hợp. Nó góp phần bổ xung kiến thức, rèn luyện tư duy và hình thành nhân cách cho học sinh (thông qua các kĩ năng các em dùng từ để đặt câu)


Như vậy phân môn luyện từ và câu có tác dụng to lớn trong quá trình phát triển tư duy ngôn ngữ cho học sinh.


Qua phân môn luyện từ và câu các em nắm được từ và mở rộng vốn từ, giải nghĩa của từ  và vế câu. Các em nắm được các kiểu câu, các dấu câu (dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi, dấu chấm than), biết cách sử dụng từ và câu phù hợp với ngữ cảnh và lời nói.


Ngoài ra, nội dung chương trình của phân môn luyện từ và câu ở tiểu học được xây dựng phù hợp với yêu cầu phát triển lời nói của học sinh, giúp các em mở rộng thêm kiến thức trong quá trình học tập, lao động và giao tiếp ngày một tốt hơn, tiến bộ hơn, đạt kết quả cao hơn.

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CỦA VIỆC DẠY VÀ HỌC PHÂN MÔN 
LUYỆN TỪ VÀ CÂU

1. Khảo sát chương trình sách giáo khoa

Môn luyện từ và câu lớp 2 cả năm có 35 bài tương ứng với 35 tiết và dạy trong thời gian 1 tiết / 1 tuần :

+ Kì I gồm 18 bài trong đó có 2 bài ôn tập và 16 bài mới.


+ kì II gồm 17 bài trong đó có 2 bài ôn tập và 15 bài mới.


Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2 được chia thành hai tập (tập một và tập hai) mỗi tập dùng trong một kì. Ở sách Tiếng Việt lớp 2 được trình bày riêng theo từng phân môn : Tập đọc, kể chuyện, chính tả, tập viết, luyện từ và câu, tập làm văn.


Ở lớp 2 sự tương quan số tiết học giữa phân môn luyện từ và câu với các phân môn khác trong môn Tiếng Việt như  sau:

Sự phân bố các tiết trong môn Tiếng Việt

	
	Tập đọc
	Kể chuyện
	Chính tả
	Tập viết
	LTVC
	Tập làm văn

	Học kì I
	72
	18
	36
	18
	18
	18

	Học kì II
	68
	17
	34
	17
	17
	17


Như vậy, thời gian dành cho việc học luyện từ và câu so với các phân môn khác cũng là tương đối nhiều ( chỉ kém phân môn tập đọc và chính tả). Sang học kì II số tiết học một tuần của môn học này vẫn được giữ nguyên.

2. Khảo sát hứng thú dạy và học luyện từ và câu của giáo viên và học sinh.
a. Hứng thú của giáo viên

Để biết được hứng thú dạy môn luyện từ và câu của giáo viên tôi đã trò chuyện trực tiếp với các giáo viên trong khối nói riêng và giáo viên trong trường nói chung thông qua các câu hỏi :

- Các chị thích dạy môn học nào nhất?

- Các chị có thích dạy phân môn luyện từ và câu không?

- Dạy phân môn luyện từ và câu có khó không?

- Khi dạy, các chị chuẩn bị đồ dùng trực quan như thế nào?

- Các chị thường dùng phương pháp dạy học gì chủ yếu  khi dạy phân môn luyện từ và câu?

* Qua trò chuyện với các chị cùng khối, cùng trường tôi đã thu được kết quả như sau:

Các chị đều có ý kiến cho rằng không thích dạy phân môn luyện từ và câu bằng các phân môn khác trong Tiếng Việt với lí do :

- Dạy luyện từ và câu là khó so với  các phân môn khác, có nhiều từ , câu chưa phân định rõ ràng (đang còn nhiều tranh cãi), nên xác định và chốt lại cho học sinh là khó, trong khi giảng dạy giáo viên còn bí từ và giải nghĩa từ cho học sinh còn lúng túng.

- Giờ luyện từ và câu thường trầm không sôi nổi và khô. Học sinh ít chú ý vào bài, giáo viên phải chuẩn bị nhiều đồ dùng cho một tiết dạy như : tranh ảnh, bảng phụ, phấn màu.

- Dạy luyện từ và câu là khó vì ngay cả giáo viên nhiều khi còn chưa rõ và phân biệt chính xác các từ , câu nên rất khó trong việc giải thích cho học sinh hiểu được nội dung bài.


Ví dụ : Khi dạy bài : Từ ngữ về muông thú  (tuần 23)


Sau khi dạy xong bài, phần củng cố giáo viên yêu cầu học sinh các nhóm tìm tên các con thú nguy hiểm và thú không nguy nguy hiểm thì lúc đó có học sinh nêu : Con rắn

Thực ra là sai vì rắn không phải là loài thú mà đó là loài bò sát.

- Đồ dùng trực quan ở trường còn ít chưa đáp ứng đủ cho các tiết học, giáo viên phải làm đồ dùng trực quan rất nhiều như : vẽ tranh phù hợp với các tiết dạy để hướng dẫn học sinh nắm được bài. Ngoài ra còn sử dụng bảng phụ ghi ví dụ và các bài tập.  

Ví dụ: Cũng với bài dạy trên ở tuần 23, khi dạy tôi phải đi sưu tầm các tranh ảnh các con vật như: lợn rừng, bò rừng, tê giác, chồn. Sau đó phóng tranh to để học sinh nhìn rõ những đặc điểm của loài thú nguy hiểm và biết được vì sao nó nguy hiểm.
- Phương pháp mà giáo viên thường sử dụng trong tiết này đó là: giảng giải, hỏi đáp, gợi mở, làm mẫu, luyện tập cũng với phương pháp trực quan.

b. Hứng thú của học sinh

- Phần lớn học sinh không thích học phân môn này, số học sinh thích là rất ít và các em đều là những học sinh học khá môn học này cũng như các môn khác.

- Mặc dù phân môn này không gây nhiều hứng thú đối với các em nhưng trong giờ học các em vẫn luôn chú ý nghe bài, hăng hái giơ tay phát biểu ý kiến xây dựng bài.

- Phần lớn các em đều tự học và tự làm bài, làm đầy đủ các bài tập ở lớp.

- Mặc dù chưa gây được hứng thú nhiều nhưng hầu hết học sinh đều  có thái độ tích cực trong việc luyện từ và câu.

3. Khảo sát thực trạng khả năng nắm kiến thức luyện từ và câu của học sinh thông qua các bài tập.

* Những căn cứ để đánh giá

- Hình thức: viết đẹp, không sai lỗi chính tả, trình bày rõ ràng, không gạch xoá.

- Nội dung : Thực hiện đúng yêu cầu của đề bài.

- Làm đúng chính xác về kiến thức.

Ngoài ra, còn ưu tiên, khuyến khích những học sinh có sự sáng tạo, viết được nhiều câu văn hay, cảm xúc chân thành.

* Nội dung khảo sát:

 Bài tập 1: Điền vào ngoặc đơn ( ) dấu chấm hoặc dấu hỏi:

Nam nhờ chị viết thư thăm ông bà vì em mới vào lớp 1, chưa biết viết ( ) Viết xong thư, chị hỏi:

- Em có muốn nói thêm gì nữa không ( )

Cậu bé đáp:

Dạ có ( ) Chị viết hộ em vào cuối thư: “Xin lỗi ông bà vì chữ cháu xấu và nhiều lỗi chính tả”.

+ Đáp án bài tập 1:

Nam nhờ chị viết thư thăm ông bà vì em mới vào lớp 1, chưa biết viết (.) Viết xong thư, chị hỏi:

- Em có muốn nói thêm gì nữa không (?)

Cậu bé đáp :

Dạ có (.) Chị viết hộ em vào cuối thư : “Xin lỗi ông bà vì chữ cháu xấu và nhiều lỗi chính tả”.
* Sau khi làm bài tập này, tôi thấy học sinh đều hiểu và nắm được yêu cầu của bài. Một số em trình bày bài sạch, đẹp, viết đúng chính tả.

- Dạng bài tập nhận biết dấu chấm, dấu hỏi học sinh đã làm quen từ đầu năm học đến bây giờ. Tuy nhiên còn một số em xác định dấu chấm chưa chính xác, các em còn nhầm lẫn giữa dấu chấm và dấu hỏi. Nguyên nhân dẫn đến sai sót này là do các em chưa nắm được khái niệm, không chịu khó làm bài tập và chưa chú ý nghe bài giảng trên lớp. Bên cạnh đó có một số em chưa xác định được câu để đặt dấu chấm hoặc dấu hỏi.

Bài tập 2: Chọn từ ngữ thích hợp rồi điền vào chỗ trống để tạo thành một câu hoàn chỉnh:

a/ Cháu…. ông bà

b/ Con ….. cha mẹ

c/ Em …. anh chị

Đáp án bài tập 2:

a/ Cháu yêu thương kính yêu…... ông bà.

b/ Con thương yêu, yêu quý …. cha mẹ.

c/ Em yêu quý, kính mến……. anh chị.

* Sau khi tìm được các từ ngữ nói về tình cảm như: yêu mến, thương yêu, kính mến, quý mến…  Học sinh vận dụng các từ ngữ đó để vào làm bài tập. Vậy để làm được bài tập này, đòi hỏi học sinh phải nắm chắc kiến thức về từ và câu. Học sinh phải xác định từ chính xác để điền vào chỗ trống thành câu hoàn chỉnh.

Ví dụ: Cháu yêu thương ông bà
- Nói chung các em hiểu bài và làm bài tập tốt, các em xác định đúng từ cần điền vào chỗ trống tương đối chính xác, nhiều em trình bày bài sạch sẽ cho nên điểm của các em khá cao.

- Tuy nhiên, bên cạnh đó một số em còn chưa xác định đúng từ để điền            vào bài tập, có em nắm kiến thức chưa chắc nên khi làm bài tập còn tẩy xoá rất nhiều. Nhìn một cách tổng quát thông qua bài tập này tôi thấy học sinh nắm từ tương đối chắc và điền từ vào bài tập một cách chính xác, chứng tỏ ở bài tập này các em hoàn thành nó không mấy khó khăn.

Bài tập 3: Gạch một gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi Ai ? Gạch hai gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi làm gì?
Mẫu: Chi / đến tìm bông cúc màu xanh
a/ Cây xoà cành ôm cậu bé.

b/ Em học thuộc đoạn thơ.

c/ Em làm ba bài tập toán.

Đáp án bài tập 3:

a/ Cây / xoà cành ôm cậu bé.
b/ Em / học thuộc đoạn thơ.
c/ Em / làm ba bài tập toán.
* Qua bài tập 3, tôi thấy học sinh đều hiểu và nắm được bài, học sinh trình bày bài sạch đẹp, trình bày bài khoa học.

- Dạng bài tập nhận biết về bộ phận câu này, học sinh bắt đầu làm quen từ đầu năm học nhưng còn một số em xác định từ, câu chưa chính xác. Qua bài tập này, tôi thấy việc nắm các câu  chia theo mục đích nói của các em là rất tốt, gạch dưới các bộ phận câu chính xác.

4. Kết luận khảo sát

a. Ưu điểm của học sinh

Hầu hết học sinh đều có ý thức làm bài tập, có thái độ tích cực trong việc học và làm bài tập luyện từ và câu. Xét một cách toàn diện các em đều nắm được những kiến thức và kĩ năng cơ bản về luyện từ và câu. Các dạng bài tập cụ thể các em đều tự độc lập suy nghĩ làm bài theo đúng khả năng của mình, không nhìn bài của bạn.

Một số em làm bài tập đạt kết quả tương đối cao, biết cách trình bày bài và chữ viết sạch đẹp. Qua bài tập dùng từ đặt câu dùng dấu chấm, dấu chấm hỏi học sinh đã bộc lộ tình cảm trong sáng của lứa tuổi học trò. Cụ thể là lứa tuổi tiểu học hồn nhiên các em đã thể hiện được tình cảm, đạo đức, tình yêu đồng loại và yêu quê hương đất nước qua các câu văn, bày tỏ được suy nghĩ, tư tưởng tiến bộ rất đáng trân trọng.

Đây là bước đầu học sinh tiếp xúc và làm quen với luyện từ  và câu nên các bài làm của các em còn nhiều hạn chế và thiếu sót cả về kiến thức và kỹ năng.

b. Nhược điểm của học sinh

Do nhận thức của các em chủ yếu là cảm tính nên sự vận dụng vốn sống vào trong bài tập còn thiếu chính xác. Bên cạnh đó khả năng xác định từ, câu của học sinh còn kém, các em còn nhầm lẫn giữa dấu chấm và dấu chấm hỏi.

Từ việc làm bài tập của học sinh ta dễ dàng thấy được khả năng tư duy và sáng tạo của học sinh là chưa cao, với bài tập đòi hỏi sự tư duy và sáng tạo thì kết quả làm bài tập của các em còn hạn chế.

c. Về kỹ năng của học sinh

Việc rèn luyện bốn kỹ năng cơ bản: nghe, nói, đọc, viết cho học sinh chưa thường xuyên vì vậy khả năng diễn đạt của các em chưa thực sự tốt ở cả hai mặt nói viết. Khi giao tiếp, tôi thấy học sinh nói chưa lưu loát. Đồng thời các em thường nói theo đúng suy nghĩ của mình.

Nhìn chung khả năng giao tiếp và nắm bắt của các em còn nhiều vấn đề cần bàn, phải tìm ra nguyên nhân và có những giải pháp hữu hiệu kịp thời để khắc phục những nhược điểm của học sinh.

CHƯƠNG III.  MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRONG GIẢNG DẠY PHÂN MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU

1. Để có thể học tốt phân môn luyện từ và câu, ngay từ đầu tiết học người giáo viên phải khơi sự tò mò, hứng thú học cho các em bằng chính lời giới thiệu của mình.
Khi giới thiệu bài luyện từ và câu ở tuần 3: “Từ chỉ sự vật. Kiểu câu : Ai là gì? Đây chính là bài học với chủ đề: Bạn bè. Giáo viên có thể hỏi: Trong tuần các em đã học những bài tập đọc nào nói về bạn bè? Sau khi học sinh trả lời, giáo viên sẽ giới thiệu: Các con đã được học những bài tập đọc nói về tình bạn. Các con có biết từ chỉ sự vật là gì không? Và muốn nói theo kiểu câu : Ai là gì? con sẽ nói như thế nào. Hôm nay cô sẽ cùng các con tìm hiểu về từ chỉ sự vật và kiểu câu : Ai là gì?

Hoặc tôi có thể dùng tranh ảnh để giới thiệu bài nhằm gây hứng thú, tạo nhu cầu học bài ở học sinh.

Ví dụ: khi dạy bài ở tuần 26: “Từ ngữ về sông biển. Dấu phẩy” Tôi đã sưu tầm một số tranh ảnh về các loài cá nước ngọt và nước mặn. Sau đó giới thiệu cho học sinh biết đây là các loài cá nhưng để biết đâu là cá nước ngọt? Đâu là cá nước mặn? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua bài học hôm nay.

2. Giáo viên cần phân ra các kiểu bài trong phân môn luyện từ và câu

a. Dạy bài lý thuyết về từ

Ở lớp 2, có những bài dạy về lý thuyết từ như : Từ và câu, từ ngữ chỉ sự vật (Danh từ), từ ngữ chỉ hoạt động, trạng thái (động từ), từ ngữ chỉ đặc điểm, tình cảm (tính từ)  Những bài học này là tổng kết những kiến thức được rút ra từ những bài tập học sinh được làm. Khác với chương trình lớp 2 cũ, chương trình lớp 2 mới học sinh được làm bài tập sau đó mới rút ra kiến thức trọng tâm của bài.

Dạy nghĩa của từ được hiểu là nội dung đối tượng vật chất, là sự phản ánh đối tượng của hiện thực trong nhận thức được ghi lại bằng tổ hợp âm thanh xác định, để làm tăng vốn từ cho học sinh, giáo viên cần phải cung cấp những từ mới bằng những tranh ảnh, hoạt động hay lời nói mà giáo viên đưa ra. Công việc đầu tiên của dạy từ là phải làm cho học sinh hiểu nghĩa của từ, hiểu được tầm quan trọng của việc dạy nghĩa của từ và nó còn là nhiệm vụ sống còn trong sự phát triển ngôn ngữ của trẻ em.

Muốn thực hiện được điều này người giáo viên phải hiểu nghĩa của từ, phải biết giải nghĩa phù hợp với mục đích dạy, phù hợp với đối tượng học sinh. Giải nghĩa từ bằng trực quan là biện pháp giáo viên đưa vật thật, tranh ảnh giải nghĩa từ bằng trực quan chiếm vị trí quan trọng trong giải nghĩa từ ở tiểu học vì nó góp phần giúp học sinh hiểu nghĩa của từ một cách dễ dàng nhưng cách giải nghĩa này đòi hỏi người giáo viên phải chuẩn bị khá công phu.

Ví dụ: Bài “Từ chỉ sự vật” (tuần 3) giáo viên phải giải nghĩa cho học sinh các từ chỉ sự vật như : bộ đội, công nhân, cây dừa, cây mía  thông qua tranh và lời nói của giáo viên.

Ngoài ra, giáo viên còn phải giải nghĩa bằng ngữ cảnh, đó là đưa từ vào trong một nhóm từ, một câu, một bài để làm rõ nghĩa của từ trong ngữ cảnh. Giáo viên không cần giải thích mà nghĩa của từ tự bộc lộ trong ngữ cảnh.

Ví dụ: Bài “từ và câu” (tuần 1). Giải thích từ “nhà” giáo viên có thể đưa từ nhà vào trong câu: Nơi em ở là ngôi nhà ba tầng.

b. Dạy bài mở rộng vốn từ

Cơ sở của việc hệ thống hoá vốn từ là sự tồn tại của từ trong ý thức con người, từ tồn tại trong đầu óc con người không phải là những yếu tố rời rạc mà là một hệ thống. Chúng được sắp xếp theo một hệ thống liên tưởng nhất định giữa các từ này với từ khác có một nét gì chung khiến ta phải nhớ đến từ kia nên từ được tích luỹ nhanh chóng hơn. Từ mới có thể được sử dụng trong lời nói và khi sử dụng nhờ hệ thống liên tưởng, học sinh nhanh chóng huy động lựa chọn từ phù hợp với yêu cầu giao tiếp.

Với mục đích tích luỹ nhanh chóng vốn từ và tạo điều kiện để sử dụng từ một cách dễ dàng, giáo viên đưa ra những từ theo một hệ thống và đồng thời xây dựng một bài tập hệ thống hoá vốn từ trong dạy từ. Ở lớp 2, các em được học từ theo chủ đề, cứ 2 tuần các em được học một chủ đề

Ví dụ: Tuần 21 và tuần 22 các em học chủ đề : chim chóc thì ở luyện từ và câu các em được học từ ngữ về chim chóc và mở rộng vốn từ các từ ngữ về loài chim.

Khi học sinh chưa nắm chắc từ thì giáo viên cần gợi ý từ và giúp học sinh hiểu được nghĩa của từ và nắm chắc hệ thống từ một cách thành thạo, biết dùng từ để đặt câu. Giáo viên cần định hướng những từ nhất định, cần thu hẹp phạm vi liên tưởng lại.

Ví dụ: Khi dạy bài : “Từ ngữ về các môn học” (tuần 7)

Giáo viên đưa ra những câu hỏi gợi từ để giúp học sinh nắm được hệ thống của từ trong chủ đề “thầy cô” như :

- Những môn nào em được học nhiều nhất? (môn Toán và Tiếng Việt)

- Ngoài ra em còn học những môn học nào khác nữa? (Tự nhiên – xã hội, đạo đức, nghệ thuật )

- Trong môn Tiếng Việt em học gồm có những phân  môn nào? (Tập đọc, chính tả, luyện từ và câu, tập viết, kể chuyện, tập làm văn)

- Trong môn nghệ thuật em thấy có những phân môn nào? (Thủ công, âm nhạc, mĩ thuật)

- Sau đó giáo viên dùng những tấm bìa khác màu để phân biệt các môn học.

Giải các bài tập hệ thống hoá vốn từ, học sinh sẽ xây dựng được những nhóm từ khác nhau. Để hướng dẫn học sinh làm những bài tập này giáo viên cần có vốn từ cần thiết và phân biệt được các loại từ.

Ví dụ: Chọn từ ngữ thích hợp rồi điền vào chỗ trống để tạo thành một câu hoàn chỉnh:

a/ Cháu…. ông bà

b/ Con …… cha mẹ

c/ Em….. anh chị

- Giáo viên phải xác định cho học sinh ở bài tập này phải điền những từ ngữ nói về tình cảm mà các em đã được học.

- Sau đó học sinh có thể điền nhiều từ có nghĩa tương tự nhau như câu a.

Cháu……. ông bà (học sinh có thể điền : kính yêu, kính trọng.)

c. Dạy bài tích cực hoá vốn từ

Dạng bài tập này không chỉ giúp học sinh nắm được nghĩa mà còn làm rõ khả năng kết hợp từ. Những bài tập được sử dụng ở lớp 2 là bài tập điền từ, bài tập đặt câu, bài tập tạo từ.

Ví dụ:  Bài “Từ ngữ về tình cảm” (tuần 12)

Dùng mũi tên ( () nối các tiếng sau thành những từ có hai tiếng rồi ghi các từ tìm được vào dòng dưới.

	  Yêu


	thương


	   quý


	  kính


	  mến


         Giáo viên hướng dẫn học sinh bằng cách : Hướng dẫn các em tạo các từ theo từng tiếng dưới dạng sơ đồ cây. Như tiếng “yêu” ta có các từ : yêu thương, yêu quý, yêu mến  tương tự như vậy học sinh sẽ tạo các từ tiếp theo.

Với các dạng bài tập này giáo viên cần cho học sinh phân tích đề bài một cách rõ ràng. Khi cần giáo viên có thể giải thích để các em nắm được yêu cầu của bài tập. Khi hướng dẫn học sinh làm bài tập, giáo viên phải nắm chắc trình tự giảng bài, cần có những dự tính cho những tình huống và những lỗi học sinh mắc phải khi giải bài tập để sửa chữa kịp thời.

Ví dụ: Khi dạy bài : Từ ngữ về muông thú (tuần 23)

- Sau khi dạy xong bài, phần củng cố giáo viên yêu cầu học sinh các nhóm tìm tên các con thú nguy hiểm và thú không nguy hiểm thì lúc đó có học sinh nêu: Con rắn

- Khi đó, giáo viên phải giải thích cho học sinh hiểu rắn không phải là loài thú mà là loài bò sát nên kể tên rắn vào đây là sai.

Cuối cùng giáo viên phải kiểm tra, đánh giá nhắm kích thích hứng thú học tập của học sinh. Muốn cho học sinh một  mẫu sản phẩm tốt nhất thì người giáo viên phải chuẩn bị mẫu lời giải đúng và dùng nó đối chiếu với bài làm của học sinh. Với những bài làm sai giáo viên không nhận xét chung mà chỉ rõ bài học sinh sai ở đâu và chuyển từ lời giải sai sang lời giải đúng.

d. Dạy bài khái niệm câu

Quá trình hình thành khái niệm câu có thể chỉ ra theo các bước sau:

Đưa ngữ liệu và phân tích ngữ liệu với mục đích làm rõ những dấu hiệu bản chất của khái niệm.

Khái quát hoá dấu hiệu thiết lập quan hệ giữa các dấu hiệu của khái niệm đưa thuật ngữ (học sinh nắm thao tác so sánh và tổng hợp)

Để chuẩn bị dạy khái niệm câu giáo viên cần đặt trong hệ thống chương trình để thấy rõ vị trí của nó đồng thời phải nắm chắc nội dung khái  niệm. Đây chính là nội dung mà giáo viên cần đưa đến cho học sinh.

Do tính chất thực hành cũng như để phù hợp với đối tượng học sinh nhỏ tuổi theo mỗi giáo viên khi dạy cần tự lập một bảng ghi rõ thứ tự các khái niệm câu được dạy để thấy được cái nhìn tổng quát và chính xác.

Như vậy, để thực hiện giảng dạy phần khái niệm câu trong một bài, giáo viên cần linh hoạt sử dụng kết hợp các phương pháp như: trực quan, hỏi đáp, để phân tích, so sánh và giảng giải để rút ra kiến thức của bài học.

Mục đích cuối cùng của việc dạy khái niệm câu trong nhà trường là sử dụng chúng một cách có ý thức để thực hiện chính xác tư tưởng, tình cảm trong hình thức nói và viết. Vì vậy, thực hành câu nhất thiết phải được dạy một cách có định hướng, có kế hoạch thông qua hệ thống bài tập câu.

Các bài tập nhận diện, phân tích trong quá trình hướng dẫn học sinh làm bài tập giáo viên cần đặt ra những câu hỏi thích hợp đối với mỗi thành phần học sinh nhận diện ra chúng. Những bài tập xây dựng tổng hợp chủ yếu nằm ở cấp độ câu, nó được xây dựng thành nhóm:

Nhóm các bài tập theo mẫu gồm:

- Bài tập viết theo mẫu làm rõ ý nghĩa  của câu

- Trả lời câu theo mẫu có sẵn.

Nhóm các bài tập này, giáo viên đưa ra các ví dụ và làm mẫu. Ở đây ví dụ phải là mẫu đích thực và câu hỏi cần dần dần tăng độ khó.

Ví dụ: Khi dạy câu kiểu : Ai / là gì ? Trước khi vào bài dạy giáo viên cần phân tích mẫu, cho học sinh lấy ví dụ theo câu kiểu Ai /  là gì ? Sau đó mới đi vào thực hành nói và viết theo câu kiểu Ai / là gì ?
Câu kiểu Ai / là gì ? tức là giới thiệu về người, vật … nào đó.

Ví dụ: 
- Lan / là học sinh lớp 2A (Ai / là gì ?)



    Ai 

là gì

- Điện thoại / là phương tiện thông tin nhanh nhất (Cái gì / là gì ?)

    Cái gì


là gì

- Cò và Vạc / là đôi bạn thân (con gì / là gì?)

  

    Con gì

 là gì

Sau đó giáo viên cho học sinh thực hành với bài tập sau:

Bài tập 1: Đặt câu theo mẫu dưới đây rồi ghi vào chỗ trống:

	             Ai (hoặc cái gì, con gì)
	                        là gì ?

	Mẫu: Bạn Vân Anh

......................................................
	là học sinh lớp 2A

......................................................


Bài tập 2: Ghi từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để tạo thành câu:

	             Ai (hoặc cái gì, con gì)
	                        Là gì ?

	                           Em
	......................................................

	......................................................
	Là đồ dùng học tập thân thiết của em.


Các nhóm bài tập sáng tạo gồm các dạng bài tập như sau: bài tập biến dạng các kiểu câu, bài tập xác định dấu câu và tự viết hoa, bài tập xây dựng theo cấu trúc đã cho, bài tập cho trước đề bài yêu cầu đặt câu, bài tập dựa vào tranh để đặt câu, cho từ yêu cầu đặt câu. Với nhóm bài tập này giáo viên cần đưa tranh để phân tích chủ đề và làm mẫu. Hướng dẫn học sinh làm bài và bổ sung thêm để có những câu văn hay đủ độ lớn, có cấu trúc đầy đủ và có sức biểu hiện đồng thời dùng phương pháp trò chơi để kích thích sáng tạo, thi đua học tập của học sinh.

Giáo viên cần phải có nội dung rõ ràng về số lượng bài tập nhiều tiết không thể sử dụng hết bài tập trong sách học sinh  mà phải lựa chọn hoặc làm phiếu bài tập để giảm bớt thời gian làm bài tập, tích cực hoá hoạt động của học sinh.

Khâu tổ chức làm bài tập giáo viên phải nắm được trình tự làm bài tập và dự tính được những câu trả lời của học sinh và những sai phạm mà các em có thể mắc phải để chuẩn bị sẵn phương án sửa chữa khi học sinh không giải được bài tập thì giáo viên phải cắt nhỏ từng bước để sửa sai cho học sinh.

Phải dành thời gian đúng mức cho khâu kiểm tra, đánh giá. Có thể cho học sinh kiểm tra lẫn nhau, đánh giá không nhất thiết phải cho điểm nhưng có mẫu lời giải đúng để học sinhh tự đối chiếu, đánh giá bài làm của mình.

3. Một số điểm khác để việc dạy và học phân môn luyện từ và câu  được tốt. 
Giáo viên phải thường xuyên trau dồi kiến thức, lập bảng chương trình để thấy được mối quan hệ và mức độ yêu cầu của mỗi bài học.

Các bài tập cần phải phù hợp với đối tượng học sinh, giáo viên cần linh hoạt sử dụng các bài tập thiết thực có tác dụng trực tiếp đối với học sinh.

Đối với mỗi dạng bài tập cần có tài liệu tham khảo cho cả giáo viên và học sinh nhằm bổ sung kiến thức và mở rộng tầm hiểu biết. Tư duy của học sinh tạo cho các em có cơ sở để phát triển óc sáng tạo, trí tưởng tượng phong phú.

Ví dụ: Khi dạy các tiết hướng dẫn TH Tiếng Việt vào buổi chiều, với bài “Ôn các từ ngữ về loài chim” tôi đã đưa ra các câu hỏi về loài chim. Sau đó yêu cầu học sinh giải thích và nêu đặc điểm của các loài chim đó. Như:
	Câu đố thứ nhất:



Con gì nho nhỏ



Cái mỏ xinh xinh



Chăm nhặt, chăm tìm



Bắt sâu cho lá



          (Con chim sâu)

Câu đố thứ hai:



Mỏ dài lông biếc



Trên cành lặng yên



Bỗng vút như tên



Lao mình bắt cá


Là con chim gì?



        (Chim bói cá)


	    Câu đố thứ ba:



Mỏ cứng như dùi

          Gõ luôn không mỏi



Cây nào sâu đục

  

Có tôi ! Có tôi !



                (Chim gõ kiến)

   Câu đố thứ tư:

Con gì đậu ở trên cao

Cúc cu gáy rộn đón chào nắng mai





(Chim cu gáy)




Sau khi học sinh đã giải xong câu đố về loài chim, giáo viên hỏi: Dựa vào các câu đố ở trên con hãy nêu đặc điểm của con chim sâu, chim bói cá, chim gõ kiến, chim cu gáy?

Việc rèn luyện các kỹ năng: nghe, đọc, nói và viết cần đưa vào phân môn luyện từ và câu một cách đầy đủ hơn và thường xuyên hơn. Nhất là hai kỹ năng nói và viết. Cần chú ý sửa nói ngọng cho học sinh, sửa những lỗi chính tả cho học sinh và luyện cho các em viết các câu văn hay và nội dung đảm bảo về mặt hình thức.

KẾT QUẢ
Từ cách tổ chức học sinh học luyện từ và câu theo hướng đã trình bày ở trên giúp học sinh có kỹ năng dùng từ, sử dụng dấu câu, xác định kiểu câu, đặt câu thành thạo, kết quả học tập của học sinh tăng lên rõ rệt qua từng đợt kiểm tra tại lớp thực nghiệm. Cụ thể:
	Xếp loại
Thời gian
	Sĩ 

số
	Nắm vững KT-KN
	Cần bổ sung một số KT-KN
	KT-KN cần phải bồi dưỡng thêm

	Trước khi áp dụng SKKN
	58
	11 HS

18.9 %
	28 HS

48.3 %
	20 HS

32.8 %

	Sau khi áp dụng SKKN
	58
	31 HS

53.5 %
	25 HS

43.1 %
	2 HS

3.4%


Mặt khác, qua quá trình dạy lớp 2D tôi thấy giờ học diễn ra sôi nổi, học sinh tiếp thu bài một cách chủ động. Song điều đáng nói hơn cả là hiện tượng học sinh đã biết sử dụng từ hợp lý, viết câu trọn vẹn một ý, biết sử dụng câu đúng mục đích, phân biệt kiểu câu tốt. Đặc biệt là học sinh đã hiểu được tác dụng của các dấu câu, sử dụng hợp lý trong khi đặt câu cũng như khi viết đoạn văn ngắn. Điều đó chứng tỏ phương pháp dạy học luyện từ và câu trên đã đem lại kết quả khả quan cần được phát triển để thực sự nâng cao chất lượng dạy và học luyện từ và câu lớp 2 nói riêng và học tiếng Việt nói chung. 
C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

I. Kết luận
Phân môn luyện từ và câu có một vị trí rất quan trọng cho việc phát triển văn hoá của đất nước, bởi vì một đất nước phát triển thì trước tiên con người phải phát triển. Cho nên việc rèn luyện từ và câu cho học sinh là thiết thực mang đầy đủ ý nghĩa.

Thực tế cho thấy trong phân môn luyện từ và câu thì kỹ năng dùng từ để đặt câu là rất cơ bản và trọng tâm của môn Tiếng Việt. Muốn làm bài tập luyện từ và câu đúng và không sai yêu cầu học sinh phải nắm chắc lý thuyết và các quy tắc, định nghĩa, kỹ năng làm bài tập.

Qua kết quả thực nghiệm và thực tế giảng dạy phân môn luyện từ và câu ở lớp 2, tôi thấy để tiết dạy có kết quả tốt cần thực hiện tốt các giải pháp:

1. Soạn bài các tiết luyện từ và câu thật cẩn thận và có chất lượng.

2. Thường xuyên đọc các tài liệu, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, trau dồi kiến thức phân môn luyện từ và câu với các đồng nghiệp.

3.Tổ chức học tập bằng nhiều hình thức: học cá nhân, học nhóm, hái hoa dân chủ đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh.

4. Sử dụng đồ dùng trực quan, làm tranh minh hoạ để tạo hứng thú học tập cho học sinh và nhớ nhanh nội dung bài học.

5. Dùng hệ thống câu hỏi gợi mở giúp học sinh tìm được những từ có nghĩa để đặt câu.

6. Cần quán triệt phương pháp lấy học sinh làm trung tâm, coi học sinh làm chủ thể của hoạt động nhận thức, biến các em thành người chủ động trong quá trình học tập, lĩnh hội tri thức. Các em phải hoàn toàn tự mình tham gia mọi hoạt động nhận thức và giao tiếp.

Sau khi thực hiện đề tài này, tôi nhận thấy học sinh không những học tốt phân môn luyện từ và câu mà còn học tốt cả những phân môn khác trong môn Tiếng Việt như : tập đọc, tập làm văn….

Trên đây là một số sáng kiến thực hiện đề tài của tôi nhằm thực hiện đúng đổi mới phương pháp dạy học môn luyện từ và câu lớp 2 và nâng cao chất lượng dạy học để đạt kết quả cao.

II. Khuyến nghị
- Vì thời gian nghiên cứu xen kẽ quá trình dạy chính khoá nên việc nghiên cứu còn giới hạn trong phạm vi một lớp do tôi phụ trách .

- Học sinh về nhà ít thời gian nghiên cứu thêm nên phần lớn chỉ phụ thuộc vào bài tập được giao trên lớp.

- Khả năng bản thân giáo viên có hạn, tài liệu tham khảo ít nên phạm vi nghiên cứu có phần hạn chế.

- Tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để tìm ra biện pháp tối ưu nhất giúp các em học tốt phân môn Luyện từ và câu một cách dễ dàng hơn và hiệu quả cao nhất.

 Qua quá trình nghiên cứu đề tài này tôi xin đề xuất một vài ý kiến nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Luyện từ và câu học sinh lớp hai như sau:

          Phòng giáo dục nên thư​ờng xuyên tổ chức  hội thảo chuyên môn theo từng cụm trư​ờng hoặc cho các tổ trư​ởng chuyên môn trong toàn huyện để chúng tôi có điều kiện trao đổi, học hỏi, đúc rút kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy.

          Trên đây là một vài kinh nghiệm mà tôi đã đúc rút được trong quá trình dạy học Luyện từ và câu lớp 2 trên thực tế đã đạt được những thành công nhất định. Tôi mạnh dạn nêu ra để hội đồng khoa học xem xét, bổ sung, góp ý kiến để tôi có thêm những kinh nghiệm trong giảng dạy nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.


Đây là ý kiến chủ quan của cá nhân tôi nên không tránh khỏi những hạn chế. Rất mong nhận được sự tham gia góp ý của bạn bè đồng nghiệp. 


Xin chân thành cảm ơn.
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